
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1  

Tên giáo viên: Đinh Thị Thoan - Nguyễn Thị Huyền Trang  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/01 đến 05/01 

Tuần 2 

Từ 08/01 đến 12/01 

Tuần 3 

Từ 15/01 đến 19/01 

Tuần 4 

Từ 22/01 đến 26/01 

Tuần 5 

Từ 29/01 đến 02/02 

Mục 

tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

*Cô đón trẻ: 

- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Chú ý sức khỏe, trạng thái tâm lý, trang phục 

của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời. 

- Trao đổi với PHHS về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ xếp dép đúng chiều và 

cất balo đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về: “Một số con vật”. Xem ảnh về các con vật nuôi trong gia đình, sống trong 

rừng, dưới nước : tên, đặc điểm, thức ăn, ... 

* Chào cờ sáng thứ hai hàng tuần (trong lớp học)  

* Tập thể dục sáng: Sử dụng hoa thể dục, kết hợp với nhạc thể dục nhà trường. 

- Khởi động: Khởi động các kiểu chân theo hướng dẫn và hiệu lệnh của cô giáo. 

- Trọng động: Tập các động tác theo lời bài hát "Gà trống, mèo con và cún con"  

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực. 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải. 

- Chân: Co duỗi chân. 

- Bật: Bật tại chỗ 

- Dân vũ bài "Babyshark" 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp. 

* Điểm danh, báo xuất ăn.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật nuôi trong gia đình (gia cầm, gia súc) 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật sống trong rừng, sống dưới nước . 

- Trò chuyện với trẻ về những con côn trùng. 

- Trò chuyện về phong tục ngày tết. 

MT67 



- Trò chuyện về các hành vi lễ giáo, giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.  

- Tạo ra các tình huống để trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi đúng hoàn cảnh, chú ý nghe cô và bạn nói 

- Trò chuyện về ý nghĩa của những lời chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và cách lắng nghe người khác nói. 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện nền nếp chào hỏi trong giờ đón trẻ, trả trẻ và sinh hoạt hàng ngày. 

- Xem các đoạn phim, clip giáo dục trẻ biết ứng xử văn minh. (MT67)  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Nghỉ lễ 

 

Vận động 

+ Đi trong đường 

hẹp đầu đội bao cát 

TCVĐ: Chi chi 

chành chành 

Vận động 

+ Ném trúng đích 

thẳng đứng 

TCVĐ: Thỏ nhảy 

Vận động 

Bò theo đường zic 

zắc 

TCVĐ: Tung bóng 

(MT5) 

Vận động 

+ Bật xa 20-25 cm 

TCVĐ: Bắt bướm 

 

MT23, 

MT72, 

MT78, 

MT5, 

MT84, 

MT80, 

MT47 

T3 

Khám phá 

Vật nuôi trong 

gia đình bé 

(MT23) 

Khám phá 

Con cá vàng 

 

Khám phá 

Con voi 

 

Khám phá 

Con ong. 

 

Khám phá 

Phong tục ngày tết 

 

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

-Vẽ con gà 

(Mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ lá sen 

(Mãu) 

Hoạt động tạo hình 

+ Vẽ bộ lông cừu 

(MT78) 

Hoạt động tạo hình 

+ In ngón tay thành 

hình con chim 

(MT84) 

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn quả quất 

(MT80) 

T5 

Làm quen với 

toán 

Xếp xen kẽ 

 

Làm quen với toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng có tổng là 3 và 

đếm. 

Làm quen với toán 

Tách 1 nhóm số 

lượng 3 thành 2 

nhóm. 

Làm quen với toán 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 3. 

 

Làm quen với toán 

Phân biệt hình tròn, 

hình tam giác. 

 

T6 

Âm nhạc 

- Hát: Gà trống 

mèo con và cún 

Văn học 

-Thơ : Rong và cá. 

 

Âm nhạc 

-DH:Voi làm xiếc. 

-NH: Cò lả. 

Văn học 

- Thơ: Kiến tha mồi. 

 

Âm nhạc 

- DH: Mùa xuân. 

- NH: Ngày tết quê 



con. 

-TC: Ai nhanh 

nhất. (MT72) 

Văn học 

-Truyện: Gà 

trống và vịt 

Âm nhạc 
-VĐMH: Cá vàng 

bơi. 

-NH:Cá ơi! Từ đâu 

đến. 

 

Văn học 
-Truyện: Bác Gấu 

đen và hai chú thỏ. 

 

Âm nhạc 
-DH: Con chuồn 

chuồn. 

-TC: Đoán tên bạn 

hát. 

 

em. 

Văn học 
- Truyện: Sự tích 

ngày tết (MT47) 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: 

-HĐCMĐ:  

+ Quan sát ao cá. 

+ Quan sát con gà 

+Quan sát cây khế. 

+ Quan sát cây quất 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; 

- TCVĐ:  

+ Lộn cầu vồng 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Gieo hạt 

+ Mèo đuổi chuột. 

+ Giao lưu vận động với lớp MGB C2: Kéo co. 

- Chơi tự chọn 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời. 

+ Chơi với lá cây. 

+Chơi với bong bóng. 

+ Chơi vẽ phấn. 

+Chơi cầu trượt.  

Tuần 2: 

HĐCMĐ:  

+ Quan sát cây su hào. 

 



+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Đọc ca dao : Đánh cá 

+ Quan sát h/a con cá 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- TCVĐ:  

+ Lộn cầu vồng 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Gieo hạt 

+ Trời mưa 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGB C3: Nhảy lò cò. 

- Chơi tự chọn 

+ Chơi với bong bóng xà phòng 

+ Chơi với lá cây 

+ Chơi cầu trượt 

+ Chơi đồ chơi trẻ mang đi 

+ Chơi đá bóng  

*Tuần 3: 

-HĐCMĐ: 

+ Quan sát hình ảnh các con vật sống trong rừng: voi, hổ, sư tử, gấu... 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Làm thí nghiệm núi lửa phun trào. 

+ Quan sát cây hoa giấy  

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- TCVĐ:  

+ Cáo và thỏ 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Chi chi chành chành 

+ Gieo hạt. 

- Giao lưu các TCVĐ lớp C4: Đua cờ. 

- Chơi tự chọn. 



+ Chơi cầu trượt 

+ Chơi vận động liên hoàn 

+ Chơi vẽ phấn 

+ Chơi trượt cỏ 

+ Chơi đồ chơi của trẻ  

Tuần 4: 

- HĐCMĐ:  

+ Trò chuyện về con vật bé biết 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Quan sát giàn mướp 

+ Chơi tai góc thư viện dưới sân trường 

+ Quan sát cây quất 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- TCVĐ : 

+ Cáo và thỏ 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Chi chi chành chành 

+ Gieo hạt. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGB C4 : Vắt sữa bò. 

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời  

+ Chơi với cát 

+ Chơi với phấn 

+ Nhảy dây 

+ Chơi với đồ chơi trẻ mang đi  

Tuần 5: 

- HĐCMĐ:  

+ Trò chuyện về ngày tết. 

+ Quan sáthoa đào. 

+ Thí nghiệm hoa nở trong nước. 



+ Chơi tai góc âm nhạc dưới sân trường 

+ Quan sát cây quất 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- TCVĐ: 

+ Cáo và thỏ 

+ Lộn cầu vồng. 

+ Ôtô và chim sẻ. 

+ Gieo hạt. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGB C1  

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời  

+ Chơi với đất. 

+ Chơi với phấn 

+ Bật vòng. 

+ Chơi với đồ chơi trẻ mang đi  

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

- Xây chuồng trại chăn nuôi (T1).  

- Làm con vật từ lá cây. (T2).  

- Làm sách về các con vật. (T3) 

- Liên hoan tiếng hát (T4). 

- Tổ chức bữa ăn gia đình.(T5)  

1.Góc phân vai: . Gia đình: nấu ăn. Bán hàng: siêu thị.  

2.Góc xây dựng- Lắp nghép: Nông trại, khu chăn nuôi, ao cá, vườn bách thú  

3. Góc học tập:  

- Góc toán: Đếm, nối nhóm đồ vật, đồ chơi có số lượng 3. So sánh số lượng 2 nhóm đồ vật, đồ chơi, lô tô 

con vật trong phạm vi 3. Gắn theo quy tắc, trẻ chơi với hình. 

- Góc sách: Làm sách cùng cô. Xem sách, truyện về động vật, quan sát vòng đời của bướm, ếch, chuồn 

chuồn....  

Hoạt động khác: 
- Đọc, kể chuyện, xem phim hoạt hình có các nhân vật là các bạn nhỏ hoặc các con vật chơi với các bạn 

MT68, 

MT26 



vui vẻ, hòa thuận: Bạn Voi tốt bụng, Đôi bạn tốt, Chúng ta đều là bạn (MT68)  

4.Góc nghệ thuật: 

-Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát : Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi,; Đố bạn.... và sử dụng 

cụ gõ đệm.  

Hoạt động khác: 
- Góc âm nhạc, góc đóng vai: bác sĩ, bác cấp dưỡng, cô giáo, bố mẹ, người bán hàng, kỹ sư xây dựng.. 

(MT26)  
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn các con vật bé yêu, trang trí đuôi công, làm con vật từ lá cây, vẽ bánh 

trưng, trang trí lì xì..... 

+ Chuẩn bị: Màu áp, đất nặn, hồ, kéo, lá cây....  

5. Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Cài áo, vắt cam, chải đầu, gắp hạt, làm slime...  

6..Góc vận động: chơi bowlling, bật ô...  

7. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây.....  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Thực hành: mời cô, bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm rơi vãi cơm. Rửa tay, lau mặt 

trước khi ăn; lau miệng, lau tay, xúc miệng nước muối sau khi ăn. 

- Trò chuyện về món ăn ở lớp hàng ngày 

- Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Con cào cào / Chú ếch con  

 

Hoạt động 

chiều 

* Tuần 1: 

- Rèn kỹ năng đi giày, dép có quai 

- Rèn kỹ năng cầm kéo và cắt được theo đường thẳng. 

- Rèn kỹ năng gấp quần áo. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Hướng dẫn trẻ làm vở bé nhận biết và làm quen với toán.  

- Thứ 6:Truyện: Gà trống và vịt 

+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 2: 

- Rèn trẻ kỹ năng đánh răng. 

- Hướng dẫn cách dở vở. 

- Phân loại các con vật sống dưới nước và trên cạn 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

MT8 



- Thứ 6:+VĐMH: Cá vàng bơi. 

+ NH:Cá ơi! Từ đâu đến. 

+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 3 

- Hướng dẫn trò chơi: Gà gáy, vịt kêu  

Hoạt động khác: 
- Xem tranh ảnh và gọi tên các món ăn khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau...) 

+ Nhận biết màu sắc, mùi vị của các món ăn. 

+ Biết dạng chế biến của món ăn: Xào, nấu, rán, luộc, kho… và cách ăn: Ăn sống, ăn chín, muối… 

- Nhận biết một số món ăn trong tiệc Buffet mừng các Lễ hội lớn của trường Hồng Tiến và của đất nước; 

(MT8)  
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Hướng dẫn trẻ làm vở bé nhận biết và làm quen với toán.  

- Thứ 6: +Truyện: Bác Gấu đen và hai chú thỏ. 

+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 4 
- Hướng dẫn TCVĐ : Chèo thuyền. 

- Trò chuyện về 1 số loài côn trùng. 

- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng thìa. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Hướng dẫn trẻ làm vở bé nhận biết và làm quen với toán. 

-Thứ 6: +DH: Con chuồn chuồn. 

+ TC: Đoán tên bạn hát. 

+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 5 
- Trò chuyện về phong tục ngày tết. 

- Làm hộp trồng cây. 

- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

-Thứ 6: +Truyện: Sự tích ngày tết  



+ Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

Chủ đề - Sự 

kiện 

Một số con vật bé 

biết 

Động vật sống dưới 

nước 

Động vật sống trong 

rừng 
Côn trùng 

Phong tục ngày 

Tết  

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Giáo viên Khối trưởng Ban giám hiệu 

 


